
KHỐI 7. MÔN NGỮ VĂN

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG HỌC TẬP TUẦN 3

Tuần 3

Tiết 9

Văn bản:

CA DAO DÂN CA :

NHỮNG CÂU HÁT VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH

NHỮNG CÂU HÁT VỀ TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC

A. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ TÌM HIỂU BÀI

Chú ý: Học sinh chỉ đọc, không cần viết bài

Đọc kĩ sách giáo khoa trang 35,36,37,38,39,40 và thực hiện các yêu cầu

* Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu về khái niệm ca dao, dân ca.

- Đọc chú thích * (sgk/35 ) Nêu những hiểu biết của bản thân về ca dao, dân ca.

- Đọc chú thích (sgk/35,36 ) Tìm hiểu nghĩa từng từ trong “Cù lao chín chữ”.

- Đọc văn bản :

+ Những câu hát về tình cảm gia đình ( bài 1 và bài 4)”.

+ Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước ( bài 1 và bài 4)”.

+ Chia bố cục bài ca dao thành từng phần

* Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu nội dung văn bản

Bài :Những câu hát về tình cảm gia đình (bài 1 và bài 4 )

Bài ca dao 1:

- Lời của bài ca dao là lời của ai nói với ai?

- Hãy chỉ ra cái hay trong việc sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh, giọng điệu… được

sử dụng trong bài?

Bài ca dao 4:

- Tình cảm anh em thân thương được diễn tả như thế nào?

- Cách nói như vậy nhằm mục đích gì?

- Tìm 1 số câu có nội dung tương tự?



Bài : Những câu hát về tình yêu quê hương đất nước ( bài 1 và bài 4 )

Bài ca dao 1:

- Bố cục của bài ca dao?

- Trong bài vì sao chàng trai, cô gái lại dùng những địa danh (với những đặc

điểm của từng địa danh) như vậy để hỏi đáp?

- Qua lời hỏi đáp em thấy chàng trai, cô gái là người như thế nào? Tình cảm của

họ đối với quê hương như thế nào?

Bài ca dao 4:

- Hai dòng thơ đầu:có từ ngữ gì đặc biệt? Biện pháp nghệ thuật gì? Tác dụng

như thế nào?

- Hai dòng thơ sau: Biện pháp nghệ thuật gì? Tác dụng như thế nào?

- Bài ca dao là lời của ai nói với ai? Người ấy muốn biểu hiện tình cảm gì?

* Nhiệm vụ 3: Làm bài tập

BT: Viết đoạn văn ngắn nêu cảm nhậ về bài ca dao số 1 (Những câu hát về tình

cảm gia đình ).

B. NỘI DUNG GHI BÀI

Chú ý: Học sinh viết bài đầy đủ vào trong vở

I.ĐỌC - HIỂU CHÚ THÍCH

1. Ca dao, dân ca:

- Ca dao: là lời thơ của dân ca và những bài thơ dân gian mang phong cách

nghệ thuật chung với lời thơ của dân ca.

- Dân ca: Những sáng tác của dân gian kết hợp với lời và nhạc tức là những câu

hát dân gian trong diễn xướng.

HS tham khảo thêm để thấy rõ sự khác biệt về ca dao, dân ca ( không cần

viết)

a.Ca dao b.Dân ca

- Lời thơ của dân ca

- Những bài thơ dân gian

Kết hợp giữa lời và nhạc



- Thể thơ dân gian

Trống cơm

Trống cơm khéo vỗ nên vông,

Một bầy con sít lội sông đi tìm,

Thương ai con mắt lim dim,

Một bầy con nhện đi tìm giăng tơ.

Duyên nợ khách tang bồng.

( Ca dao)

Trống cơm

Tình bằng có cái trống cơm,

khen ai khéo vỗ. Ấy mấy bông nên

bông. Ấy mấy bông nên bông. Một

bầy tang tình con sít ...Ấy mấy lội, lội,

lội sông. Ấy mấy đi tìm. Em nhớ

thương ai. Đôi con mắt ấy mấy lim

dim. Đôi con mắt ấy mấy lim dim.

Một bầy tang tình con

nhện.Ố...ấy mấy giăng tơ. Giăng tơ ấy

mấy đi tìm, em nhớ thương ai. Duyên

nợ khách tang bồng

( Dân ca)

2. Đọc – Chú thích.

II.ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN

NHỮNG CÂU HÁT VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH

Bài 1:

Công cha như núi ngất trời,

Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông.

Núi cao biển rộng mênh mông

Cù lao chính chữ ghi lòng con ơi!

- Hình thức: là lời của người mẹ khi ru con, nói với con, về công lao của cha

mẹ.

+ Hai câu đầu: sự ví von, so sánh

Công cha - núi ngất trời -> Sự lớn lao, vững chãi

Nghĩa mẹ - nước biển Đông -> Nguồn yêu thương ngọt ngào

=> Hình dung cụ thể, sâu sắc hơn về công lao vĩnh hằng, vô tận của cha mẹ.

+ Hai câu sau:



Điệp ngữ: núi, biển

Từ láy: mênh mông

-> Nhấn mạnh nét trùng điệp, nối tiếp

=> Ngợi ca công ơn sinh thành, dưỡng dục thiêng liêng của cha mẹ.

- Thành ngữ “Cù lao chín chữ”

+ Cụ thể hoá công ơn cha mẹ

+ Sự tôn kính, tâm tình của câu hát

=> Khuyên dạy con cái phải ghi lòng tạc dạ.

Ý nghĩa

- Ca ngợi công ơn của cha mẹ

- Nhắn gửi về bổn phận của người làm con.

Bài 4:

Anh em nào phải người xa,

Cùng chung, bác mẹ, một nhà cùng thân

Yêu nhau như thế tay chân

Anh em hòa thuận, hai thân vui vầy

- Hình thức truyền đạt:

+ Là lời của ông bà, cô bác với cháu.

+ Cha mẹ dặn dò con cái.

+ Anh em tâm sự với nhau.

- Nội dung :

+ Nào phải người xa

+ Cùng chung bác mẹ

+ Một nhà cùng thân

-> Từ ngữ chỉ sự gắn kết thống nhất.

-> So sánh: “như thể tay chân”: tình cảm thiêng liêng, không thể tách rời.

=> Nhắn nhủ anh em phải hoà thuận để cha mẹ vui lòng



- Ý nghĩa:

+ Khuyên nhủ anh em phải yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ nhau.

+ Đó cũng là cách báo đền chữ hiếu cụ thể với cha mẹ.

NHỮNG CÂU HÁT VỀ TÌNH YÊU QUÊ HƯỚNG ĐẤT NƯỚC, CON

NGƯỜI

Bài 1:

- Là lời của 2 người ( một nam, một nữ) hỏi đáp về những địa danh, đặc điểm

của từng địa danh.

- Bố cục: 2 phần

+ Phần đầu là lời người hỏi

+ Phần sau là lời người đáp

- Địa danh: gắn liền với vẻ đẹp lịch sử văn hóa tạo nên một bức tranh non nước

Việt Nam thơ mộng, giàu truyền thống, sự mênh mông, rộng lớn.

=> Thể hiện tình yêu đối với quê hương, đất nước luôn thường trực trong mỗi

con người.

Bài 4:

- Hai câu thơ đầu: Câu thơ dài sử dụng từ ngữ địa phương.

+ Nghệ thuật: điệp ngữ, đảo ngữ, đối xứng, từ láy

+ Tác dụng: diễn tả sự rộng lớn, trù phú, đầy sức sống của cánh đồng.

- Hai câu thơ sau:

+Nghệ thuật: So sánh: “Thân em như chẽn lúa đòng đòng”

+ Tác dụng: Cho thấy hình ảnh cô gái trẻ trung, phơi phới, tràn đầy sức sống.

=> Yêu quá và tự hào về cảnh và người thôn quê

III. GHI NHỚ/SGK/36/40

IV. LUYỆN TẬP

Bài Tập: Em hãy viết một đoạn văn ngắn cảm nhận về bài ca dao 1 (Những câu

hát về tình cảm gia đình).

-Gợi ý viết bài:



+ Tác giả dân gian nhắc đến “công cha”, “nghĩa mẹ” đó là công sinh thành,

dưỡng dục…..

+ Ví “công cha”, “nghĩa mẹ” như núi ngất trời, như nước ngoài biển Đông lấy

cái trừu tượng của tình phụ tử, tình mẫu tử so sánh cái mênh mông, vĩnh hằng,

vô hạn của trời đất, thiên nhiên….

+ Hình ảnh người cha thì rắn rỏi, mạnh mẽ..

+ Hình ảnh người mẹ thì sâu xa, rộng lớn, dạt dào cảm xúc…

+ “Cù lao chín chín chữ” nhắc đến công lao mang nặng đẻ đau, công ơn sinh

thành dưỡng dục nuôi nấng con cái thành người của cha mẹ…

+ “Ghi lòng con ơi” bài ca dao muốn nhắn nhủ những người con về những công

ơn trời bể của bố mẹ, con cái phải luôn nhớ ơn, phải có bổn phận trách nhiệm

với bố mẹ.

DẶN DÒ

- Học bài, hoàn thiện bài tập

- Sưu tầm một số bài ca dao nói về tình yêu quê hương đất nước.

- Chuẩn bị tiết 10: “Quá trình tạo lập văn bản”

+ Trả lời các câu hỏi trong sgk.



Tuần 3

Tiết 10

Tập làm văn

QUÁ TRÌNH TẠO LẬP VĂN BẢN

A. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ TÌM HIỂU BÀI

Chú ý: Học sinh chỉ đọc, không cần viết bài

Đọc kĩ sách giáo khoa trang 45, 46, 47 và thực hiện các yêu cầu

* Nhiệm vụ 1: Tìm các bước tạo lập văn bản

- Đọc các mục trong sách giao khoa trang 45 và trả lời câu hỏi.

- Khi nào thì người ta có nhu cầu tạo lập văn bản? Khi cần viết thư thì điều gì

thôi thúc người ta viết thư?

- Để tạo lập văn bản trước tiên xác định rõ những vấn đề nào?

- Bỏ qua một vấn đề đó thì có thể tạo lập văn bản được không?

* Nhiệm vụ 2: Tạo lập văn bản

- Sau khi xác định 4 vấn đề đó, cần phải làm việc gì để viết được văn bản?

- Chỉ có ý và dàn ý thì đã tạo lập văn bản được chưa? Cần làm gì nữa?

- Sau khi tạo lập văn bản xong có cần kiểm tra lại không?

- Để làm một văn bản người tạo lập văn bản cần phải lần lượt thực hiện các

bước như thế nào?

* Nhiệm vụ 3: Làm bài tập

Thực hiện đúng yêu cầu về nội dung và hình thức của bài tập 4 trong sgk/47

B. NỘI DUNG GHI BÀI

Chú ý: Học sinh viết bài đầy đủ vào trong vở

I. TÌM HIỂU BÀI:

Các bước tạo lập văn bản

ĐỀ BÀI:

Em có bạn ham chơi điện tử nên bỏ bê việc học hành. Em hãy viết một bức

thư khuyên nhủ bạn ấy .



Bước 1: Định hướng văn bản

- Đối tượng: Viết cho bạn, người bạn – ham chơi

- Mục đích: Viết để khuyên nhủ bạn từ bỏ đam mê xấu

- Nội dung: Viết về tác hại của trò chơi điện tử

- Cách thức: Phân tích bảo ban bằng lí lẽ

Bước 2: tìm ý và xây dựng bố cục

a. Mở bài ( mở đầu văn bản):

Lí do viết thư: Lo lắng trước tình trạng đam mê điện tử của bạn.

b. Thân bài ( triển khai văn bản)

Cảnh báo về tác hại của trò chơi điện tử:

+ Lãng phí thời gian, sức lực, tiền bạc

+ Ảnh hưởng tới kết quả học tập

+ Dễ bị tiêm nhiễm văn hoá không lành mạnh, ảnh hưởng tới quá trình hình

thành nhân cách sau này.

- Thái độ của mọi người trước sự đam mê điện tử của bạn:

+ Bố mẹ buồn rầu

+ Thầy cô thất vọng

+ Anh (chị) lo lắng

- Trách nhiệm hiện tại của bản thân bạn em :

+ Tu dưỡng đạo đức

+ Chăm lo học tập

Kết bài ( kết thúc văn bản)

Mong bạn từ bỏ đam mê điện tử để chăm lo học tập tốt

Bước 3: Diễn đạt các ý ghi trong bố cục thành một văn bản hoàn chỉnh

- Yêu cầu về hình thức: đúng chính tả, ngữ pháp, có tính liên kết và mạch lạc.

- Yêu cầu về nội dung: sát với bố cục, đầy đủ ý.

Bước 4: Kiểm tra

Học sinh tự kiểm tra việc thực hiện các bước 1, 2, 3. Sửa chữa các phần sai và

bổ sung các phần thiếu.



II. GHI NHỚ/SGK/46

Học sinh đọc và nhớ, không cần viết bài

Bước Nhiệm vụ Cụ thể
1 Định hướng văn bản Về đối tượng: Nói, viết cho ai ?

Về mục đích: Để làm gì ?
Về nội dung: Về cái gì ?
Về cách thức: Như thế nào ?

2 Tìm ý và xây dựng bố
cục

Yêu cầu: rành mạch, hợp lí, đúng định
hướng ở bước 1

3 Diễn đạt các ý đã ghi
trong bố cục

Hình thức: Lời văn trong sáng, có tính
liên kết và mạch lạc.
Nội dung: chính xác, sát với bố cục.

4 Kiểm tra Việc thực hiện các bước 1, 2, 3; sửa
chữa những sai sót, bổ sung các ý còn
thiếu.

III. LUYỆN TẬP

Bài tập 1,2,3/sgk/46-47 hs tự trả lời

Bài tập 4/sgk/47: Thực hiện yêu cầu của bài tập.

Gợi ý viết bài:

Bước 1: Định hướng văn bản:

- Đối tượng : Viết cho bố.

- Mục đích: Viết để bày tỏ sự hối hận và xin lỗi mẹ.

- Cách thức: Viết thư.

- Nội dung: Viết về sự hối hận của mình mong bố mẹ tha thứ.

Bước 2: Tìm ý và xây dựng bố cục

- Mở bài: Lí do viết thư cho bố: Con rất hối hận về việc làm của mình.

- Thân bài:

+ Con hiểu việc làm của con đã làm cho bố mẹ đau đớn và khổ tâm.

+ Con hiểu về tình yêu thương, sự hi sinh lớn lao của bố mẹ.

+ Con thấy xấu hổ và nhục nhã khi chà đạp lên tình yêu thương đó.

- Kết bài:



+ Con thành khẩn xin lỗi bố mẹ.

+ Con hứa sẽ trở thành đứa con ngoan.

IV. DẶN DÒ

- Viết một bức thư cho người bạn để người bạn hiểu về đất nước của mình.

- Chuẩn bị : “Luyện tập tạo lập văn bản “



Tuần 3

Tiết 11

Tập làm Văn

LUYỆN TẬP TẠO LẬP VĂN BẢN

A .HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ TÌM HIỂU BÀI

Chú ý: Học sinh chỉ đọc, không cần viết bài

Đọc kĩ sách giáo khoa trang 59 và thực hiện các yêu cầu

* Nhiệm vụ 1:Nhắc lại kiến thức cũ

- Các bước tạo lập văn bản

* Nhiệm vụ 2: Chuẩn bị ở nhà

Đề bài: Viết một bức thư để tham gia cuộc thi viết thư do liên minh Bưu chính

quốc tế tổ chức với đề tài: Thư cho một người bạn để bạn hiểu về đất nước

mình.

- Định hướng văn bản: Viết cho ai? Viết để làm gì?Viết về cái gì?

- Tìm ý và lập dàn ý: Mb, Tb, Kb

- Viết một số đoạn văn.

* Nhiệm vụ 3: Thực hành trên lớp

Viết đoạn văn trong phần chính của bức thư.

Kiểm tra và chữa lỗi từ sai.

B. NỘI DUNG GHI BÀI

Chú ý: Học sinh viết bài đầy đủ vào trong vở

I. CỦNG CỐ KIẾN THỨC:

- Bố cục

- Quá trình tạo lập văn bản

II. LUYỆN TẬP THỰC HÀNH:

Đề: Em hãy viết thư cho một người bạn để bạn hiểu về đất nước của mình.

- Bước 1: Định hướng văn bản:

+ Em sẽ viết cho ai: Viết cho người bạn nước ngoài.



+ Viết để làm gì: Viết để bạn hiểu về đất nước của mình

+ Viết cái gì: Truyền thống lịch sử, cảnh đẹp thiên nhiên, những đặc sắc văn

hóa và phong tục của đất nướcViệt Nam.

- Bước 2: Tìm ý và lập dàn ý:

a. Mở bài (mở đầu bức thư ):

+ Địa điểm viết thư

+ Lời chào

+ Lời xưng hô

+ Lí do viết thư ( ca ngợi đất nước )

b. Thân bài (nội dung bức thư):

+ Hỏi thăm tình hình sức khỏe của bạn và gia đình.

+ Ca ngợi tổ quốc bạn.

+ Giới thiệu về đất nước mình: Vẻ dẹp tự nhiên, bờ biển dài, nhiều sản vật quý

hiếm và nhiều danh lam thắng cảnh.

+ Con người Việt Nam:

+ Truyền thống lịch sử: Trải qua nhiều cuộc kháng chiến và giành được nhiều

thắng lợi vẻ vang.

+ Danh lam thắng cảnh: Hà Nội, Huế, Đà Lạt…

+ Đặc sắc về văn hóa, phong tục Việt Nam: Tết, lễ hội…

c. Kết bài (cuối thư):

- Lời chào ,lời chúc sức khỏe.

- Lời mời bạn đến thăm đất nước Việt Nam.

- Mong tình bạn hai nước ngày càng khăng khít.

- Bước 3: Diễn đạt ý ghi trong bố cục thành một văn bản:

- Bước 4: Kiểm tra.

III. LUYỆN TẬP

Viết một đoạn văn trong phần nội dung của bức thư.

Trình bày bài viết.

IV. DẶN DÒ



- Học bài, hoàn thiện bài viết

- Chuẩn bị: “Từ Láy”

+ Soạn các câu hỏi trong SGk.



Tuần 3

Tiết 12

Tiếng Việt

TỪ LÁY

A. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ TÌM HIỂU BÀI

Chú ý: Học sinh chỉ đọc, không cần viết bài

Đọc kĩ sách giáo khoa trang 41, 42, 43 và thực hiện các yêu cầu

* Nhiệm vụ 1:Các loại từ láy:

- Vd 1/41 và Vd 2/42 SGK nhận xét về đặc điểm âm thanh của các từ in đậm có

gì giống và khác nhau?

- Thế nào là từ láy bộ phận?

- Thế nào là từ láy toàn bộ?

* Nhiệm vụ 2: Nghĩa của từ láy

- Nghĩa của các từ láy: “ha hả, oa oa, tích tắc, gâu gâu” được tạo thành do đặc

điểm gì về âm thanh?

- Từ láy trong 2 nhóm sau có đặc điểm gì chung về âm thanh và về nghĩa?

+ Lí nhí, li ti, ti hí.

+ Nhấp nhô, phập phồng, bập bềnh.

- So sánh nghĩa của các từ láy: mềm mại, đo đỏ, với nghĩa của các tiếng gốc

làm cơ sở cho chúng: mềm, đỏ?

- Thế nào là nghĩa của từ láy?

* Nhiệm vụ 3: Làm bài tập

Làm bài tập trong sách giáo khoa/ 43 ( bài tập 2,4 ).

B. NỘI DUNG GHI BÀI

Chú ý: Học sinh viết bài đầy đủ vào trong vở

I. TÌM HIỂU BÀI:

1. Các loại từ láy:



a. Ví dụ/sgk/41

- đăm đăm: Lặp lại tiếng gốc.

-> Từ láy toàn bộ.

- mếu máo: Lặp bộ phận m ( Phụ âm đầu )

- liêu xiêu: Lặp bộ phận iêu ( Lặp vần )

-> Từ láy bộ phận.

b. Nhận xét

Từ láy có 2 loại:

+ Láy bộ phận ( láy âm, vần ).

+ Láy toàn bộ: các tiếng được lặp lại toàn bộ về âm, vần và thanh.

2. Nghĩa của từ láy

*Xét ví dụ 1 SGK/42

- ha hả, oa oa, tích tắc, gâu gâu

-> Tạo nghĩa dựa trên mô phỏng âm thanh.

=> Nghĩa của từ láy tạo thành nhờ đặc điểm âm thanh giữa các tiếng

*Xét ví dụ 2:SGK/42.

- lí nhí, li ti, ti hí:

-> Có chung vần “ i ”, biểu thị sự nhỏ bé về âm thanh và hình dáng.

- nhấp nhô, phập phồng, bập bềnh:

-> Lặp lại phụ âm đầu và vần “ấp”. Biểu thị trạng thái vận động khi lên khi

xuống, gồ ghề không bằng phẳng.

=> Nghĩa của từ láy tạo thành nhờ vào sự hòa phối âm thanh giữa các tiếng

* Xét ví dụ 3 SGK/42:

- mềm mại - mềm

-> Mang sắc thái biểu cảm rõ rệt.

- đo đỏ - đỏ

-> Sắc thái giảm nhẹ.

- thăm thẳm - thẳm ;

ầm ầm - ầm;



ào ào - ào

-> Sắc thái nhấn mạnh.

=> Nghĩa của từ láy có sắc thái riêng so với tiếng gốc

II. GHI NHỚ:SGK/42.

III. LUYỆN TẬP

Làm bài tập SGK/43

Bài tập 1: hoc sinh tự làm

Bài tập 2:

Ví du: lấp ló, nho nhỏ…

Bài tập 3: chợn và điền từ thích hợp

- nhẹ nhàng, nhẹ nhõm

a/ Bà mẹ nhẹ nhàng khuyên bảo con.

b/ Làm xong công việc, nó thở phào nhẹ nhõm như trút được ghánh nặng.

BT 4: Đặt câu với mỗi từ : nhỏ nhắn, nhỏ nhặt, nhỏ nhẻ, nhỏ nhen, nhỏ nhoi.

Gợi ý: - Bạn Lan có giọng nói thật nhỏ nhẹ.

Bài tập 5: Các từ : máu mủ , mặt mũi , tóc tai , râu ria , khuôn khổ , ngọn

nghành, tươi tốt , nấu nướng , ngu ngốc, học hỏi , mệt mỏi , nảy nở …là từ ghép

hay từ láy ?

Các từ trên là từ ghép . Vì các tiếng tạo nên có quan hệ với nhau về nghĩa.

IV. DẶN DÒ

- Học bài, hoàn thiện bài tập.

- Viết đoạn văn ngắn nêu cảm nghĩ của em về vai trò của gia đình đối với trẻ

em và có sử dụng từ láy.

- Chuẩn bị: “Những câu hát than thân + Những câu hát châm biếm


